
TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 2227711809 001/D22B Phan Nhật Thành 16/06/1994 D22DLKB 2.65 3.00 2.83  K Kon Tum

2 2226711810 002/D22B Nguyễn Thùy Đoan Trang 01/11/1993 D22DLKB 2.33 3.33 2.83  K Đà Nẵng

3 2226711621 003/D22B Phan Thị Thanh Hằng 07/07/1995 D22DLK-B 2.65 2.65 2.65  K Đà Nẵng

4 2227711622 004/D22B Trần Duy Nguyên Hoàng 29/08/1994 D22DLK-B 1.65 3.33 2.49  TB TT Huế

5 2226721628 005/D22B Lê Nữ Hoàng Ngọc Huyền 25/10/1995 D22DLK-B 1.65 3.00 2.33  TB Đà Nẵng

6 1910627692 006/D22B Phan Thị Thanh Lệ 10/09/1995 D22DLK-B 2.65 1.65 2.15  TB Quảng Nam

7 2226721630 007/D22B Võ Nguyên Thảo 06/02/1987 D22DLK-B 1.65 2.65 2.15  TB Quảng Nam

8 2226711627 008/D22B Mai Thị Hoài Thương 14/04/1992 D22DLK-B 3.00 3.33 3.17  K Quảng Nam

9 2226261811 009/D22B Vũ Thị Thu Hương 16/09/1983 D22KDNB 1.65 3.65 2.65  K Quảng Nam

10 2227261812 010/D22B Nguyễn Ngọc Huy 17/05/1994 D22KDNB 3.33 3.33 3.33  G Quảng Nam

11 2226261813 011/D22B Nguyễn Thị Thanh Liểu 06/05/1995 D22KDNB 2.00 3.33 2.67  K Quảng Nam

12 2226261817 012/D22B Trương Ái Linh 06/03/1995 D22KDNB 1.65 3.65 2.65  K Đà Nẵng

13 2226261814 013/D22B Nguyễn Thị Đào Nguyên 21/09/1994 D22KDNB 1.65 3.00 2.33  TB Quảng Nam

14 2226261816 014/D22B Nguyễn Thị Hồng Vi 03/04/1995 D22KDNB 2.33 2.33 2.33  TB Quảng Nam

15 2226261613 015/D22B Hoàng Thị Thùy Anh 13/02/1994 D22KDN-B 2.00 3.65 2.83  K Hưng Yên

16 2226261614 016/D22B Huỳnh Thị Thúy Hằng 03/10/1990 D22KDN-B 1.65 4.00 2.83  K Đà Nẵng

17 2226261616 017/D22B Phan Thị Như Mơ 30/06/1995 D22KDN-B 2.33 2.65 2.49  TB Đà Nẵng

18 2226261618 018/D22B Lê Thị Ý Nhi 10/12/1995 D22KDN-B 1.65 3.00 2.33  TB Quảng Trị

19 2226261619 019/D22B Mai Thị Thanh Phương 29/08/1992 D22KDN-B 2.65 3.65 3.15  K Đà Nẵng

20 2226251611 020/D22B Đỗ Thị Hoài Thắm 23/08/1995 D22KDN-B 3.33 4.00 3.67  XS Quảng Nam

21 2226261620 021/D22B Tôn Nữ Phương Thảo 12/05/1993 D22KDN-B 3.00 4.00 3.50  G Phú Yên

22 2226411756 022/D22B Nguyễn Thị Ái 16/04/1987 D22KTRB 3.00 2.00 2.50  K Hà Tĩnh

23 2227411747 023/D22B Châu Thanh Cảnh 16/12/1991 D22KTRB 4.00 1.65 2.83  K Quảng Nam

24 2227411749 024/D22B Trần Thiện Chí 05/03/1992 D22KTRB 2.65 2.65 2.65  K Quảng Trị

25 2227411750 025/D22B Huỳnh Hữu Hậu 08/11/1993 D22KTRB 2.33 2.65 2.49  TB Gia Lai

26 2227411758 026/D22B Trần Lâm Phú 16/09/1989 D22KTRB 3.33 3.33 3.33  G Đà Nẵng

27 2227411751 027/D22B Võ Quí Phú 13/11/1993 D22KTRB 2.33 3.00 2.67  K Khánh Hòa

28 2227411752 028/D22B Võ Văn Phước 10/04/1993 D22KTRB 3.00 3.65 3.33  G Quảng Trị

29 2227411753 029/D22B Phan Đình Quang 27/11/1993 D22KTRB 3.00 2.65 2.83  K Đà Nẵng

30 2227411755 030/D22B Dương Hiển Vương 21/10/1993 D22KTRB 3.33 2.00 2.67  K Quảng Nam

31 2226241805 031/D22B Trần Lê Hoài Nhân 18/12/1994 D22QNHB 1.00 4.00 2.50  K Quảng Trị

32 2226241807 032/D22B Đặng Thị Thủy 10/12/1993 D22QNHB 2.00 3.33 2.67  K Vĩnh Phúc

33 1811223956 033/D22B Nguyễn Đức Cảnh 01/01/1994 D22QNH-B 2.00 4.00 3.00  K Đà Nẵng

34 2227241596 034/D22B Võ Việt Hưng 17/05/1993 D22QNH-B 2.65 3.33 2.99  K Đà Nẵng
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35 2227241597 035/D22B Hồ Anh Khoa 09/04/1994 D22QNH-B 1.65 2.65 2.15  TB Quảng Ngãi

36 2227241598 036/D22B Nguyễn Anh Khoa 12/02/1992 D22QNH-B 2.65 4.00 3.33  G Quảng Ngãi

37 2227241599 037/D22B Nguyễn Văn Minh 30/10/1992 D22QNH-B 1.65 3.00 2.33  TB Quảng Nam

38 2227241605 038/D22B Nguyễn Phước Thịnh 30/11/1994 D22QNH-B 1.00 3.33 2.17  TB Đà Nẵng

39 2226241602 039/D22B Trần Thị Thùy Trang 08/06/1995 D22QNH-B 2.33 3.00 2.67  K Đà Nẵng

40 2227211800 040/D22B Nguyễn Ngọc Liên 20/11/1990 D22QTHB 3.65 2.00 2.83  K Quảng Nam

41 2227211801 041/D22B Phạm Hữu Lộc 20/02/1995 D22QTHB 3.00 3.33 3.17  K Quảng Nam

42 2227211802 042/D22B Phan Huỳnh Xuân 20/01/1991 D22QTHB 1.65 3.00 2.33  TB Đà Nẵng

43 2227211584 043/D22B Trương Đình Bảo An 17/01/1992 D22QTH-B 2.00 3.33 2.67  K TT Huế

44 2226211586 044/D22B Phạm Quỳnh Giao 07/01/1994 D22QTH-B 2.33 2.33 2.33  TB Quảng Nam

45 2226211587 045/D22B Lê Thị Thu Hồng 27/09/1995 D22QTH-B 2.65 2.65 2.65  K Đà Nẵng

46 2226211588 046/D22B Trần Nữ Hoàng Hường 30/11/1995 D22QTH-B 1.00 4.00 2.50  K Đà Nẵng

47 2226211590 047/D22B Đào Kim Ngân 06/08/1994 D22QTH-B 2.33 4.00 3.17  K Đà Nẵng

48 2227211592 048/D22B Phan Ngọc Quý 02/08/1993 D22QTH-B 1.65 3.33 2.49  TB Đà Nẵng

49 1811114521 049/D22B Ưng Quang Huy 12/08/1994 D22TPMB 2.65 1.65 2.15  TB Đà Nẵng

50 2227121785 050/D22B Võ Hoàng Kim 15/01/1990 D22TPMB 3.00 2.33 2.67  K Đà Nẵng

51 2227121791 051/D22B Đặng Hồng Ngà 20/07/1992 D22TPMB 3.00 4.00 3.50  G Quảng Nam

52 2227121786 052/D22B Lê Minh Tuấn 09/01/1992 D22TPMB 3.65 3.33 3.49  G Quảng Nam

53 1910117110 053/D22B Nguyễn Thị Thanh Vân 20/03/1994 D22TPMB 2.33 1.65 2.00  TB Đà Nẵng

54 2227121789 054/D22B Hồ Kinh Vỹ 08/04/1994 D22TPMB 3.00 3.65 3.33  G Đà Nẵng

55 2227121580 055/D22B Nguyễn Công Hoàng 15/09/1994 D22TPM-B 2.33 4.00 3.17  K Quảng Trị

56 2227611742 056/D22B Hồ Minh Hoàng 13/05/1995 D22XDDB 3.65 3.33 3.49  G Đà Nẵng

57 2227611743 057/D22B Trần Viết Tâm 08/04/1993 D22XDDB 1.65 3.33 2.49  TB Đà Nẵng

58 2226521760 058/D22B Trần Thị Thùy Dung 25/10/1992 D22YDHB 2.33 2.33 2.33  TB Đà Nẵng

59 2227521761 059/D22B Lê Tiến Dũng 25/06/1995 D22YDHB 3.00 3.65 3.33  G Bình Định

60 2226521762 060/D22B Lê Bạch Dương 05/04/1993 D22YDHB 3.00 4.00 3.50  G TT Huế

61 2226521763 061/D22B Nguyễn Thị Thu Hà 27/04/1993 D22YDHB 2.33 2.33 2.33  TB DakLak

62 2226521764 062/D22B Nguyễn Thị Lệ Hằng 02/04/1991 D22YDHB 2.65 4.00 3.33  G Quảng Trị

63 2227521766 063/D22B Kiều Như Hậu 22/11/1992 D22YDHB 1.65 3.33 2.49  TB Đà Nẵng

64 2226521767 064/D22B Võ Thị Hậu 15/03/1995 D22YDHB 3.33 2.33 2.83  K Quảng Ngãi

65 2226521768 065/D22B Nguyễn Thị Hiên 21/11/1992 D22YDHB 2.00 4.00 3.00  K Phú Thọ

66 2226521769 066/D22B Nguyễn Thụy Ngọc Huyền 05/07/1994 D22YDHB 2.33 3.33 2.83  K Khánh Hòa

67 2226521770 067/D22B Dương Thị Thúy Kiều 02/07/1994 D22YDHB 3.00 4.00 3.50  G TT Huế

68 2226521775 068/D22B Chung Phương Loan 11/07/1995 D22YDHB 4.00 4.00 4.00  XS Khánh Hòa

69 2227521772 069/D22B Trần Vũ Quang Lượng 19/04/1992 D22YDHB 3.33 2.65 2.99  K Quảng Ngãi

70 2226521773 070/D22B Lương Thị Huyền My 20/05/1994 D22YDHB 3.00 3.00 3.00  K Khánh Hòa

71 2226521776 071/D22B Đỗ Thị Hương Nam 11/01/1991 D22YDHB 2.33 2.33 2.33  TB Quảng Nam

72 2227521777 072/D22B Bạch Vũ Nguyên 09/10/1993 D22YDHB 3.65 3.33 3.49  G Bình Định

73 2226521778 073/D22B Trần Thị Thu Thảo 18/11/1995 D22YDHB 2.00 3.00 2.50  K Quảng Nam

74 2226521779 074/D22B Lê Võ Vân Trang 08/02/1994 D22YDHB 1.65 2.33 2.00  TB Khánh Hòa

75 2226521780 075/D22B Phạm Thị Thùy Trang 06/10/1988 D22YDHB 3.00 3.33 3.17  K Quảng Nam

76 2226521781 076/D22B Ngô Thị Cẩm Uyên 29/11/1992 D22YDHB 2.33 4.00 3.17  K Quảng Nam

77 2227521783 077/D22B Phạm Xuân Vũ 03/08/1990 D22YDHB 2.65 2.65 2.65  K Bình Định
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78 2227521490 078/D22B Nguyễn Phước An 21/05/1995 D22YDH-B 1.65 2.33 2.00  TB DakLak

79 2226521492 079/D22B Nguyễn Hữu Vân Anh 28/11/1995 D22YDH-B 1.65 2.33 2.00  TB TT Huế

80 2226521493 080/D22B Phan Thị Bé 24/10/1994 D22YDH-B 2.33 2.00 2.17  TB Quảng Nam

81 2227521495 081/D22B Văn Phú Chính 27/08/1994 D22YDH-B 2.65 3.00 2.83  K Quảng Nam

82 2227521496 082/D22B Lưu Quốc Đạt 29/01/1995 D22YDH-B 2.33 2.65 2.49  TB Đà Nẵng

83 2226521497 083/D22B Thân Hồng Diệu 10/01/1995 D22YDH-B 2.65 3.00 2.83  K Quảng Nam

84 2227521501 084/D22B Chu Văn Dung 05/04/1995 D22YDH-B 3.00 2.65 2.83  K Nghệ An

85 2226521498 085/D22B Đặng Thị Thùy Dung 28/10/1995 D22YDH-B 1.65 2.33 2.00  TB Hà Tĩnh

86 2226521499 086/D22B Trần Thị Phương Dung 30/12/1993 D22YDH-B 2.65 3.33 2.99  K TT Huế

87 2226521502 087/D22B Nguyễn Thị Lệ Giang 01/01/1995 D22YDH-B 3.00 4.00 3.50  G Quảng Nam

88 2226521511 088/D22B Nay H' Cheo 21/12/1994 D22YDH-B 2.65 3.65 3.15  K Gia Lai

89 2227521503 089/D22B Nguyễn Như Hà 22/12/1994 D22YDH-B 3.00 2.65 2.83  K Bình Định

90 2226521505 090/D22B Ngô Nữ Phương Hằng 26/07/1992 D22YDH-B 2.65 2.00 2.33  TB Đà Nẵng

91 2226521504 091/D22B Trần Thanh Hằng 09/09/1994 D22YDH-B 2.33 4.00 3.17  K Quảng Ngãi

92 2226521506 092/D22B Phan Thị Thu Hiền 16/07/1995 D22YDH-B 2.00 2.65 2.33  TB Đà Nẵng

93 2226521507 093/D22B Huỳnh Thị Minh Hiếu 04/02/1994 D22YDH-B 2.65 2.00 2.33  TB Đà Nẵng

94 2227521576 094/D22B Nguyễn Trọng Hiếu 21/06/1994 D22YDH-B 3.33 1.65 2.49  TB Quảng Nam

95 2226521508 095/D22B Vũ Khánh Hòa 18/10/1995 D22YDH-B 2.33 1.65 2.00  TB Hưng Yên

96 2227521577 096/D22B Lâm Hữu Hoàng 26/02/1994 D22YDH-B 1.65 2.65 2.15  TB Bình Định

97 2226521513 097/D22B Bùi Thị Huệ 21/06/1981 D22YDH-B 4.00 3.00 3.50  G Thái Bình

98 2226521512 098/D22B Phùng Thị Huệ 02/07/1995 D22YDH-B 3.33 3.33 3.33  G Quảng Nam

99 2226521514 099/D22B Phạm Thị Diễm Hương 03/09/1991 D22YDH-B 1.65 3.65 2.65  K Hà Tĩnh

100 2226521515 100/D22B Nguyễn Thị Hường 30/07/1995 D22YDH-B 2.00 2.00 2.00  TB Nghệ An

101 2226521516 101/D22B Thái Thị Mỹ Huyền 29/08/1994 D22YDH-B 1.65 3.00 2.33  TB Khánh Hòa

102 2226521519 102/D22B Nguyễn Thị Oanh Kiều 09/11/1994 D22YDH-B 2.00 3.33 2.67  K Khánh Hòa

103 2226521520 103/D22B Hồ Thị Thanh Lam 16/02/1995 D22YDH-B 3.65 3.33 3.49  G DakLak

104 2226521521 104/D22B Nguyễn Thị Ngọc Lên 10/07/1994 D22YDH-B 4.00 2.33 3.17  K Quảng Ngãi

105 2226521522 105/D22B Phan Phương Liên 09/08/1995 D22YDH-B 2.65 2.33 2.49  TB Nghệ An

106 2226521526 106/D22B Huỳnh Thị Thảo Linh 22/02/1992 D22YDH-B 3.00 1.65 2.33  TB Đà Nẵng

107 2226521523 107/D22B Nguyễn Phan Hoài Linh 21/07/1994 D22YDH-B 2.65 3.33 2.99  K Quảng Nam

108 2226521525 108/D22B Phan Thị Diệu Linh 25/09/1988 D22YDH-B 3.33 3.00 3.17  K TT Huế

109 2226521528 109/D22B Huỳnh Thị Trúc Ly 25/01/1994 D22YDH-B 1.65 2.33 2.00  TB Khánh Hòa

110 2226521529 110/D22B Nguyễn Thị Yến Ly 27/12/1994 D22YDH-B 3.00 2.65 2.83  K Đà Nẵng

111 2226521530 111/D22B Đinh Thị Ly Lý 14/04/1993 D22YDH-B 2.00 2.65 2.33  TB Quảng Bình

112 2227521532 112/D22B Nguyễn Đăng Ngân 06/11/1995 D22YDH-B 3.00 2.00 2.50  K Quảng Nam

113 2227521535 113/D22B Đặng Thái Nguyên 24/11/1994 D22YDH-B 4.00 3.00 3.50  G Gia Lai

114 2227521536 114/D22B Nguyễn Minh Nguyên 18/06/1991 D22YDH-B 2.00 4.00 3.00  K Quảng Ngãi

115 2226521537 115/D22B Nguyễn Thị Yến Nhi 24/07/1994 D22YDH-B 3.33 2.33 2.83  K Bình Định

116 2227521539 116/D22B Nguyễn Ngọc Phú 26/05/1994 D22YDH-B 1.65 2.33 2.00  TB Gia Lai

117 2227521540 117/D22B Đoàn Ngọc Hữu Phúc 24/02/1995 D22YDH-B 3.65 2.33 2.99  K DakLak

118 2226521542 118/D22B Thân Thị Ngọc Phượng 13/04/1994 D22YDH-B 2.00 2.33 2.17  TB Đà Nẵng

119 2227521543 119/D22B Nguyễn Lê Khắc Quang 17/07/1993 D22YDH-B 3.33 2.00 2.67  K Khánh Hòa

120 2226521544 120/D22B Hồ Thị Vy Quý 18/09/1993 D22YDH-B 2.65 2.00 2.33  TB Quảng Nam
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121 2226521545 121/D22B Phan Thị Quý 27/11/1993 D22YDH-B 2.00 2.33 2.17  TB Bình Định

122 2226521546 122/D22B Đinh Thị Ngọc Quyên 09/03/1995 D22YDH-B 3.00 4.00 3.50  G DakLak

123 2226521547 123/D22B Hoàng Thị Sang 01/08/1995 D22YDH-B 3.33 3.00 3.17  K Quảng Trị

124 2227521548 124/D22B Hà Ngọc Sơn 24/09/1992 D22YDH-B 4.00 2.00 3.00  K Yên Bái

125 2226521552 125/D22B Nguyễn Thị Minh Tâm 08/03/1995 D22YDH-B 2.00 2.65 2.33  TB Bình Định

126 2226521551 126/D22B Nguyễn Thị Thanh Tâm 20/11/1994 D22YDH-B 3.00 2.65 2.83  K Khánh Hòa

127 2226521549 127/D22B Phạm Vũ Thanh Tâm 11/02/1995 D22YDH-B 1.65 2.65 2.15  TB Đà Nẵng

128 2226521553 128/D22B Lê Đình Thu Thảo 22/06/1992 D22YDH-B 3.00 4.00 3.50  G Đà Nẵng

129 2227521555 129/D22B Nguyễn Tuấn Thiện 06/02/1995 D22YDH-B 4.00 3.65 3.83  XS Khánh Hòa

130 2227521557 130/D22B Ksơr Y Thức 19/05/1993 D22YDH-B 4.00 4.00 4.00  XS DakLak

131 2226521167 131/D22B Nguyễn Diệu Thúy 30/10/1992 D22YDH-B 3.65 1.65 2.65  K Đà Nẵng

132 2226521558 132/D22B Phan Ngọc Diệu Thúy 20/08/1994 D22YDH-B 2.00 3.00 2.50  K Quảng Nam

133 2226521559 133/D22B Nguyễn Mai Quỳnh Thy 12/10/1994 D22YDH-B 2.65 2.33 2.49  TB TT Huế

134 2226521560 134/D22B Lê Minh Thủy Tiên 30/08/1994 D22YDH-B 3.00 2.00 2.50  K Gia Lai

135 2226521561 135/D22B Hàng Mỹ Trân 15/11/1995 D22YDH-B 1.65 2.65 2.15  TB Đồng Tháp

136 2226521563 136/D22B Trần Thị Ngọc Trang 16/11/1995 D22YDH-B 2.00 3.33 2.67  K Quảng Nam

137 2226521562 137/D22B Võ Thị Thùy Trang 20/04/1995 D22YDH-B 2.65 3.65 3.15  K Quảng Nam

138 2227521564 138/D22B Đặng Vũ Trí 27/07/1995 D22YDH-B 2.65 2.65 2.65  K Đà Nẵng

139 2226521566 139/D22B Phạm Thị Thanh Truyền 15/07/1993 D22YDH-B 2.33 4.00 3.17  K Quảng Nam

140 2227521568 140/D22B Nguyễn Đức Tùng 01/01/1994 D22YDH-B 2.33 4.00 3.17  K Thanh Hóa

141 2226521569 141/D22B Võ Thị Triệu Uy 17/09/1990 D22YDH-B 3.00 3.65 3.33  G Đà Nẵng

142 2226521570 142/D22B Đặng Thị Hồng Vân 06/08/1995 D22YDH-B 2.33 3.65 2.99  K DakLak

143 2226521572 143/D22B Man Tường Vi 04/08/1994 D22YDH-B 3.33 3.65 3.49  G Bình Định

144 2227521573 144/D22B Ngô Hoàng Vũ 10/05/1994 D22YDH-B 2.65 2.65 2.65  K Quảng Nam

145 2226521574 145/D22B Ngô Thị Tường Vy 15/08/1993 D22YDH-B 3.33 2.65 2.99  K Đà Nẵng

146 2226521575 146/D22B Nguyễn Thị Hải Yến 01/09/1995 D22YDH-B 3.00 2.65 2.83  K Quảng Trị

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 2120269829 01BSTC/K21 Nguyễn Thị Hạnh 29/05/1994 K21KDN 3.00 2.65 2.83  K Đà Nẵng
Miễn 

1,2,3
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